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Công nghiệp văn hóa (CNVH) và văn hóa công nghiệp (VHCN) ắt hẳn có mối quan hệ. Nhận thức vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia đang trên đường tìm kếm các giá trị từ công nghiệp văn hóa.

1. Nhận thức về cụm từ “công nghiệp văn hóa” 


Rõ ràng CNVH không thể khởi phát từ những quốc gia thuần nông. CNVH là hiện tượng kinh tế xã hội bao gồm những phương thức vận hành và sản xuất ra sản phẩm dựa trên nền tảng công nghiệp, bao gồm công nghiệp nhẹ và cả công nghiệp nặng. CNVH khởi phát từ những quốc gia có một nền công nghiệp phát triển đủ điều kiện làm nền tảng về cả kỹ thuật và nguyên vật liệu cho nền kinh tế công nghiệp. Theo đó, hàng loạt chính sách về giáo dục đào tạo, về kinh tế, về quản lý nguồn nhân lực, về luật pháp (đặc biệt luật sở hữu trí tuệ)...  ra đời phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế công nghiệp, trong đó có công nghiệp văn hóa. Có thể nói rằng: để có công nghiệp văn hóa cần có một nền công nghiệp với công nghệ tiên tiến được vận hành theo chính sách quốc gia đúng đắn, có kế hoạch phát triển cân xứng giữa các lĩnh vực và giữa các vùng miền.

Một cách hiểu hiện nay về cụm từ công nghiệp văn hóa (cultural industries) “là ngành sản xuất, tái sản xuất và truyền bá các dịch vụ văn hóa và sản phẩm văn hóa được tạo ra bằng phương thức công nghiệp hóa, tin học hóa và thương phẩm hóa; là ngành nghề sản xuất sản phẩm văn hóa và cung cấp dịch vụ văn hóa” (Việt Quang, 2018).

Như vậy điều kiện tiên quyết để có CNVH là phải có một nền công nghiệp. CNVH hiện đại phải dựa trên một nền công nghiệp hiện đại với hàng loạt công nghệ mới như: công nghệ nano, công nghệ số, công nghệ cảm biến và tự động hóa, công nghệ in 3D, công nghệ kết nối mạng siêu liên kết (internet of things).... Hiện nay, các quá trình sản xuất sản phẩm CNVH cũng như truyền bá chúng (dưới các hình thức dịch vụ) đều gắn liền với 2 yếu tố: công cụ sản xuất áp dụng các công nghệ tiên tiến, người lao động có tri thức và kỹ năng sử dụng các công nghệ cao. Đây là xu hướng tất yếu vì nó đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại. Các lĩnh vực giải trí hiện đại (game, điện ảnh),  lĩnh vực thời trang công nghiệp, mỹ thuật công nghiệp, kể cả nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện, quảng cáo, xuất bản, du lịch... đều phải vận dụng những ưu thế của lực lượng sản xuất tiến bộ này.


Những quốc gia đang trên đường tìm kếm các giá trị từ công nghiệp văn hóa cần nhận thức điều này để định hướng phát triển đất nước mình. Hai phương án có tính chiến lược cần thực hiện song song: môt là nhanh chóng hiện đại hóa nền kinh tế dựa trên công nghiệp hiện đại; hai là từng bước tiếp thu những thành tựu công nghiệp của thế giới có thể áp dụng ngay vào điều kiện cụ thể của nước mình. 


Phương án xây dựng nền công nghiệp hiện đại có thể bằng nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng điều quan trọng nền công nghiệp ấy phải phục vụ tốt cho kinh tế quốc gia. Muốn vậy phải có tư duy xây dựng và phân bổ công nghiệp nặng hợp lý. Thí dụ các nhà máy luyện sắt thép phải được xây dựng cân xứng giữa các vùng miền. Đây không chỉ vấn đề việc làm cho người lao động mà cả vấn đề chi phí vận chuyển, vấn đề phát triển đồng bộ nền kinh tế quốc dân. Một khi công nghiệp nặng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc gia thì lúc đó công nghiệp văn hóa mới có thể có chỗ dựa để phát triển. Đây không phải là sự dự đoán mà là thực tế, một thực tế đã được kiểm chứng thông qua thực tiễn của những nền kinh tế thịnh vượng trên thế giới. Ở Anh, từ nửa sau thế kỷ XVIII “sự tiến bộ về kỹ thuật trong các ngành công nghiệp nhẹ đặt ra một vấn đề lớn cho nền kinh tế là phải sản xuất nhiều máy mới. Muốn thế phải phát triển các ngành luyện kim và chế tạo cơ khí” [Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, 2006, tr. 37]. Ở Nhật, công cuộc duy tân của Minh trị thiên Hoàng đã tập trung xây dựng một nền công nghiệp vững mạnh, nhờ đó kinh tế Nhật có những bước phát triển mạnh mẽ từ sau thế chiến thứ 2.
Phương án tiếp thu những thành tựu công nghiệp của thế giới phải cân nhắc kỹ vì hiện nay nền công nghiệp của các nước phát triển đã đạt đến trình độ sử dụng công nghệ cao (high tech). Nếu tiếp thu những công nghệ lạc hậu thì không thể cạnh tranh được về mặt hàng hóa và còn gánh chịu những hậu quả khác như: lãng phí đầu tư, ô nhiễm môi trường, làm chậm tiến độ phát triển đất nước...

2. Nhận thức về cụm từ “văn hóa công nghiệp” 

Văn hóa là khái niệm dùng để chỉ cả sự vật và hiện tượng trong cuộc sống. Vì vậy, nội hàm cụm từ văn hóa công nghiệp một mặt bao gồm những sản phẩm văn hóa được sản xuất chủ yếu bằng kỹ thuật công nghiệp, mặt khác nó còn nói đến lối sinh hoạt, lối ứng xử, cung cách làm việc của con người sống trong môi trường công nghiệp.
Về hướng nghĩa thứ nhất, sản phẩm văn hóa được sản xuất bằng kỹ thuật công nghiệp rất phong phú và đa dạng. Sản phẩm văn hóa công nghiệp thâm nhập ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống con  người: cư trú, trang phục, ẩm thực, di chuyển, vui chơi giải trí, phòng và chữa bệnh,... Sản phẩm công nghiệp dưới dạng “máy mẹ” lẫm “máy con” đã sản sinh lượng của cải vật chất khổng lồ mà các hình thái kinh tế - xã hội trước đây không thể sánh nổi. Thành tựu của nền công nghiệp đã khiến con người không luyến tiếc gì đối với hình thái kinh tế - xã hội phong kiến – một hình thái kinh tế - xã hội lấy cơ bắp và công cụ lao động thủ công làm động lực phát triển kinh tế. 
Về hướng nghĩa thứ hai, văn hóa công nghiệp bao gồm cách sống, lối sinh hoạt, lối ứng xử, cung cách làm việc của con người trong môi trường sống công nghiệp. Khác với lối sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và các dạng thức sản xuất khác tương tự phải gắn chặt, thậm chí phụ thuộc vào môi trường tự nhiên, lối sống sản xuất công nghiệp đã phần nào thoát khỏi sự phụ thuộc vào môi trường tự nhiên. Văn hóa công nghiệp hình thành phần lớn trong môi trường nhân tạo (công trường, nhà máy, văn phòng…), vì vậy người lao động hoàn toàn chủ động trước những tác động thường ngày của tự nhiên. Văn hóa công nghiệp thể hiện ở tư duy làm việc theo lý tính, coi trọng tri thức khoa học, coi trọng sáng tạo... Hàng loạt đặc điểm của văn hóa công nghiệp cần được phát hiện, nâng thành lý luận phục vụ cho công tác đào tạo nguôn nhân lực, xem đó là điều kiện tiên quyết đối với người lao động làm việc trong môi trường công nghiệp và hậu công nghiệp. Người lao động mới cần nhận thức đúng và đủ nguyên do người công nhân sống đông đúc trong những chung cư, nhà tập thể; nguyên do tại sao người chủ đòi hỏi công nhân phải đáp ứng yêu cầu cao về giờ giấc lao động, về độ chính xác trong công việc; nguyên do vì sao phải coi trọng tính nguyên tắc và tuân thủ luật pháp trong ứng xử xã hội. Người lao động mới cần hiểu rằng văn hóa công nghiệp thể hiện ngay trong bữa ăn công nghiệp và thực phẩm công nghiệp, ngay trong bộ đồng phục hoặc những đồ bảo hộ lao động, trong phương tiện đi lại công cộng được chế tạo bằng bằng vật liệu công nghiệp. Đặc biệt là người công nhân phải ý thức rằng họ đang tương tác với những máy móc, thiết bị hiện đại thậm chí có độ “thông minh” cao....
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấy rằng khi hàng loạt sáng tạo công nghiệp và công nghệ đem lại những giá trị lớn về kinh tế thì con người lại phải phụ thuộc vào chính những sáng tạo đó, nhất là thời kỳ đầu tiến hành công nghiệp hóa. Đó là sự phụ thuộc vào công cụ lao động, phụ thuộc vào tốc độ vận hành của máy móc, phụ thuộc vào quy trình sản xuất... Bên cạnh thừa hưởng những phương thức chữa bệnh bằng kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, con người cũng phải đối mặt với nhiều loại bệnh mới xuất hiện do ô nhiễm môi trường và do cường độ làm việc. 
3. Định hướng phát triển cho công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Từ xưa đến nay, con người sáng tạo ra vô số sản phẩm là nhằm phục vụ cho đời sống vật và đời sống tinh thần của chính mình. Văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng đều nhằm mục đích phục vụ cho con người.
Định hướng cho sáng tạo văn hóa thời nào cũng có và mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đều có những nội dung yêu cầu cụ thể khác nhau. 
Tùy vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để định hướng cho công nghiệp văn hóa sao cho phù hợp, tương thích là yêu cầu có tính nguyên tắc. Tư liệu sản xuất hiện đại đến đâu thì định hướng kế hoạch, mục tiêu và mức độ phát triển phải tương ứng đến đó; trình độ người lao động được đào tạo đến đâu thì định hướng công việc, sử dụng tư liệu sản xuất, năng suất lao động tương ứng đến đó. 

Muốn “rút ngắn” quá trình phát triển phải tuân thủ quy luật đầu tư cho con người và tư liệu sản xuất. Đầu tư vào hai nhân tố trên là tạo điều kiện để phương thức sản xuất mới thắng thế, khẳng định hướng đi lên của một nền kinh tế. Đây là vấn lớn và khó. Thực tế, chúng ta muốn “đi nhanh” nhưng vướng phải nhiều vấn đề.
Có lúc, có nơi chúng ta đầu tư tư liệu sản xuất hiện đại, tiên tiến nhưng chưa có con người để khai thác hết tính năng. 

Có lúc, có nơi chúng ta đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao  nhưng tư liệu sản xuất hiện đại lại chưa có. 

Có lúc, có nơi thỏa mãn đủ hai điều kiện: tư liệu sản xuất hiện đai, nguồn nhân lực trình độ cao nhưng thị trường không điều phối phù hợp: có cung nhưng không tìm ra thị trường, thị trường có nhu cầu nhưng cung không đủ số lượng và không đúng chủng loại hàng hóa... 

Thêm vào đó, phương thức sản xuất cũ chưa bị xóa bỏ, phương thức sản xuất mới chưa được xác lập thành hệ thống. Quan hệ sản xuất chồng chéo, sở hữu và phân phối còn nhiều bất cập; đặc biệt quyền sở hữu trí tuệ chưa được bảo đảm.  

Hệ quả là nhiều nhà đầu tư phải chịu thua lỗ, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực non trẻ này phải ngậm ngùi phá sản. Đây là những hiện tượng cần nghiêm túc xem xét, nghiên cứu, đánh giá đúng để tìm ra định hướng thích hợp cho những chặng đường phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta.
Đối với nước ta, công nghiệp văn hóa là mới, là cần thiết nhưng nhu cầu không đồng đều (do địa lý trải dài, trình độ dân trí và mức thu nhập còn chênh lệch, do nhiều dân tộc/đa văn hóa, ...) nên các cơ quan chức năng phải có chiến lược đầu tư phát triển và cung ứng căn cơ, lâu dài.
Hiện nay, đô thị đang có lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa nhưng, như đã trình bày, do chúng ta chưa có một nền công nghiệp hiện đại, vững chắc làm cơ sở nên đa số các hiện tượng gọi là công nghiệp văn hóa ở nước ta đều vay mượn từ bên ngoài hoặc Việt hóa một cách gắng gượng theo kiểu sao chép, lắp ghép vội vàng thậm chí có phần cẩu thả. Xu hướng này không tạo ra hiệu ứng tích cực trong đới sống văn hóa xã hội, vì vậy không đóng góp gì nhiều cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
3. Kết luận

Khi nói đến công nghiệp văn hóa cần nhận thức đúng nội hàm của khái niệm và mối quan hệ giữa nó với văn hóa công nghiệp. 
Công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng một nền công nghiệp đã được xác lập ổn định. Công nghiệp phát triển ở mức độ cao thì công nghiệp văn hóa có điều kiện để phát triển mạnh. 

Để tạo ra công nghiệp văn hóa và hưởng thụ nó cần có nhận thức về văn hóa công nghiệp. Tư duy nông nghiệp không thể sản sinh ra công nghiệp văn hóa và dĩ nhiên cũng khó tiếp nhận đầy đủ, sâu sắc công nghiệp văn hóa. 
Tư duy công nghiệp có vai trò quyết định sự hình thành và phát triển công nghiệp văn hóa. Tư duy công nghiệp mà tác giả muốn nói ở đây trước hết là lối suy luận khoa học, biện chứng về mối quan hệ giữa công nghiệp văn hóa và văn hóa công nghiệp, về thực tiễn của một nước nông nghiệp vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn đang từng bước hội nhập vào nền công nghiệp văn hóa thế giới để từ đó có cách làm đúng, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nền kinh tế Việt Nam./.
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Tóm tắt:

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA CÔNG NGHIỆP

Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức hai khái niệm cơ bản: văn hóa công nghiệp và công nghiệp văn hóa và sự liên quan giữa chúng trong thực tiễn. Chỉ khi nắm vững vấn đề cơ bản này thì chúng ta mới có thể định hướng đúng cho nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: công nghiệp văn hóa, văn hóa công nghiệp, định hướng phát triển
Abstract
CULTURAL INDUSTRY AND INDUSTRIAL CULTURE
The article emphasizes the importance of recognizing two basic concepts: industrial culture and cultural industry, and their relationship in practice. Only after mastering this basic issue can we properly orient the cultural industry in Vietnam today.
Key words: cultural industry, industrial culture, development orientation
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